BIỂU 03a: TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

NHIỆM KỲ CỦA UBND TỈNH (2004-2011) 
	TT
	Tên quy hoạch
	Số, ngày - tháng - năm ban hành 
	Cơ quan

phê duyệt

	I
	Thành phố Kon Tum
	
	

	1
	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã (nay là thành phố) Kon Tum đến năm 2020
	881/QĐ-UB, ngày 17-6-2004 
	UBND tỉnh

	2
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	133/QĐ-UB, ngày 13-02-2004 
	UBND tỉnh

	3
	Quy hoạch chi tiết khu vực phía Nam Cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	595/QĐ-UB, ngày 04-5-2004
	UBND tỉnh

	4
	Quy hoạch chi tiết khu vực Cầu Đăk Kấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	1691/QĐ-UB, ngày 25-11-2004
	UBND tỉnh

	5
	Quy hoạch chia lô khu I khu vực phía Đông phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	46/QĐ/UB, ngày 18-01-2005
	UBND tỉnh

	6
	Quy hoạch chia lô khu II, III khu vực phía Đông phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	493/QĐ-UB, ngày 29-4-2005
	UBND tỉnh

	7
	Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sao Mai, tỉnh Kon Tum
	1182/QĐ-BXD

ngày 30-5-2005
	Bộ Xây dựng

	8
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Nam KCN Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	1273/QĐ-UBND, ngày 28-10-2005
	UBND tỉnh

	9
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực trung tâm phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	1562/QĐ-UBND, ngày 19-12-2005
	UBND tỉnh

	10
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực trung tâm phường Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	714/QĐ-UBND, ngày 07-6-2006
	UBND tỉnh

	11
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực trung tâm phường Trường Chinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	198/QĐ-UBND, ngày 14-9-2006
	UBND TP Kon Tum

	12
	Quy hoạch chi tiết khu đất sân vận động (cũ) tại đường Lê Hồng Phong phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	115/QĐ-UBND, ngày 31-5-2006
	UBND TP Kon Tum

	13
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phía Tây thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	1191/QĐ-UBND, 07-11-2007
	UBND tỉnh

	14
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết (Chia lô) xây dựng  khu Thương mại - Dịch vụ - Giải trí ĐăkBla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	1487/QĐ-UBND,

02-10-2007
	UBND TP Kon Tum

	15
	Quy hoạch chi tiết xây dựng dọc theo hai bên  bờ sông Đăk Bla (từ cầu Kon Klor - cầu Đak Bla), thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	250/QĐ-UBND, ngày 26-3-2008
	UBND tỉnh

	16
	Mở rộng quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hòa Bình, tỉnh Kon Tum
	552/QĐ-UBND, ngày 09-6-2008
	UBND tỉnh

	17
	Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Tây Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	910/QĐ-UBND, 28-5-2008
	UBND TP Kon Tum

	18
	Quy hoạch chi tiết xây dựng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	1392/QĐ-UBND,

18-12-2008
	UBND tỉnh

	19
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực phía Nam cầu ĐăkBla, thành phố Kon Tum
	654/QĐ-UBND, ngày 22-6-2009
	UBND tỉnh

	20
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Tây suối Đăk Tod Rech, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	1742/QĐ-UBND, ngày 31-12-2009
	UBND tỉnh

	21
	Quy hoạch chi tiết khu vực phía Bắc phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	1741/QĐ-UBND, ngày 31-12-2009
	UBND tỉnh

	22
	Quy hoạch chi tiết khu vực phía Bắc phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	1740/QĐ-UBND, ngày 31-12-2009 
	UBND tỉnh

	23
	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu vực phía Bắc Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	1739/QĐ-UBND, ngày 31-12-2009 
	UBND tỉnh

	24
	Điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết xây dựng khu vực Trung tâm phường Duy Tân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	1349/QĐ-UBND, ngày 25-11-2010
	UBND tỉnh

	25
	Điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết xây dựng khu vực phía Nam P. Trường Chinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	1356/QĐ-UBND, ngày 26-11-2010
	UBND tỉnh

	26
	Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực các phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thống Nhất, Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	1355/QĐ-UBND, ngày 26-11-2010
	UBND tỉnh

	27
	Điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết xây dựng khu vực phía Đông phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	1354/QĐ-UBND, ngày 26-11-2010
	UBND tỉnh

	II
	Huyện Đăk Glei
	
	

	1
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Tây sông PôKô, thị trấn ĐăkGlei, huyện ĐăkGlei.
	792/QĐ-UBND, ngày 13-7-2005 
	UBND tỉnh

	2
	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei đến năm 2025
	1342/QĐ-UBND, ngày 24-11-2010
	UBND tỉnh

	III
	Huyện Ngọc Hồi
	
	

	1
	QH chia lô các khu dân cư khu trung tâm khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
	87/QĐ-UB, ngày 27-01-2005
	UBND tỉnh

	2
	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
	1577/QĐ-UBND, ngày 20-12-2005 
	UBND tỉnh

	3
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Tây thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 
	333/QĐ-UBND, 

22-9-2006
	UBND H. Ngọc Hồi

	4
	Điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
	225/QĐ-TTg, ngày 08-02-2007 
	Thủ tướng Chính phủ

	5
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hành chính KKT cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tỷ lệ 1/2000.
	218/QĐ-BQLKKT, ngày 07-12-2007 
	BQL KKT CKQT Bờ Y

	6
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Tây Bờ Y tỷ lệ 1/2000 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
	105/QĐ-BQLKKT, ngày 17-4-2008
	BQL KKT CKQT Bờ Y

	7
	Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Nam Bờ Y, tỷ lệ 1/2000, thuộc Khu kinh tế CKQT Bờ Y, tỉnh Kon Tum
	1490/QĐ-UBND, ngày 23-12-2010
	UBND tỉnh

	8
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Tây Bờ Y, tỷ lệ 1/500, thuộc KKT CKQT Bờ Y, tỉnh Kon Tum
	32/QĐ-UBND, ngày 11-01-2011
	UBND tỉnh

	9
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm hành chính, tỷ lệ 1/500, KKT CKQT Bờ Y, tỉnh Kon Tum
	33/QĐ-UBND, ngày 11-01-2011
	UBND tỉnh

	IV
	Huyện Đăk Tô
	
	

	1
	Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp dịch vụ 24-4, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	1481/QĐ-UBND, ngày 31-12-2008
	UBND H. Đăk Tô

	2
	Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Hành chính huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	616/QĐ-UBND,

13-8-2009
	UBND H. Đăk Tô

	V
	Huyện Đăk Hà
	
	

	1
	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà
	1293/QĐ-UB, ngày 08-9-2004
	UBND tỉnh

	2
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Tây trung tâm hành chính, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
	1878/QĐ-UBND, ngày 30-6-2008
	UBND H. Đăk Hà

	VI
	Huyện Sa Thầy
	
	

	1
	Quy hoạch chi tiết khu vực phía Nam thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy.
	1818/QĐ-UB, ngày 22-12-2004 
	UBND tỉnh

	2
	Quy hoạch chia lô khu vực phía Bắc khu công nghiệp - TTCN (cũ) thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy.
	1819/QĐ-UB, ngày 22-12-2004 
	UBND tỉnh

	3
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Bắc thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy.
	1370/QĐ-UBND, ngày 12-8-2008
	UBND H. Sa Thầy

	VII
	Huyện Kon Rẫy
	
	

	1
	Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
	203/QĐ-UBND, ngày 21-02-2006 
	UBND tỉnh

	2
	Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính - chính trị thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy.
	1446/QĐ-UBND, ngày 13-12-2006
	UBND tỉnh

	3
	Quy hoạch chi tiết khu trung tâm Thương mại - Giáo dục và dân cư phía Tây thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy.
	1447/QĐ-UBND, ngày 13-12-2006 
	UBND tỉnh

	VIII
	Huyện Kon Plông
	
	

	1
	Quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn huyện lỵ huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
	1192/QĐ-UB, ngày 13-8-2004
	UBND tỉnh

	2
	Quy hoạch chi tiết khu vực phía Đông, Tây, Nam, Bắc thị trấn huyện lỵ huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
	921/QĐ-UBND, ngày 12-8-2005
	UBND tỉnh

	3
	Quy hoạch chia lô khu trung tâm thương mại và du lịch sinh thái Đăk Ke, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum
	611/QĐ-UB, ngày 25-5-2005
	UBND tỉnh

	4
	Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp và TTCN Măng Đen, thị trấn huyện lỵ huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
	612/QĐ-UB, ngày 25-5-2005
	UBND tỉnh

	5
	Quy hoạch chi tiết khu du lịch Măng Đen thị trấn huyện lỵ huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
	123/QĐ-UBND, ngày 24-01-2006
	UBND tỉnh

	6
	Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên quốc gia tại Kon Tum
	955/QĐ-UBND, ngày 16-9-2010
	UBND tỉnh

	IX
	Huyện Tu Mơ Rông
	
	

	1
	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
	140/QĐ-UBND, ngày 25-01-2006 
	UBND tỉnh

	2
	Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính chính trị huyện lỵ Tu Mơ Rông.
	757/QĐ-UBND, ngày 20-6-2006 
	UBND tỉnh

	3
	Mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông về phía Nam.
	884/QĐ-UBND, ngày 27-8-2010 
	UBND tỉnh


_________ 
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